
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Lauriel Spa SPF
50+ PA+++

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Nhất Anh

Số nhà 17, Đường Trần Lư, Thôn
Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện

Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà

Nội, Việt Nam
19113/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM BUTTER-C chấm dứt ủy
quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

2 Imaderm 55 SPF
Cream

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu Dược phẩm

Thành Phát
    Số 236, Phố Hoàng Công Chất,
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà

Nội, Việt Nam
19900/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM BUTTER-C chấm dứt ủy
quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

3 HANHALI L3 Radiance
Duo

Công ty TNHH
HANHALI

Thôn Cầu Đào, thị trấn Nhân Thắng,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH sản xuất
thương mại và xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu- giai đoạn 2, thôn
Cầu Bầu, xã Phú Cầu, huyện Ứng
Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23259/25/CBMP-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG PHƯƠNG chấm
dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

4 Natural beauty Smooth Gel
Hard Type

Công ty TNHH
Natural Beauty Japan

Số 625 Kim Mã, Phường Ngọc
Khánh, Quận Ba Đình,  Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Vimac

Ô CN08, cụm công nghiệp Nguyên
Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

23388/25/CBMP-HN

CÔNG TY TNHH NATURAL
BEAUTY JAPAN đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
mỹ phẩm

5 Qyn

Micellar
Cleansing Water

Makeup
Remover

Hộ kinh doanh
Phương Thúy Tổ 4, khu Đường Nam, thị trấn

Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20725/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

6 Qyn Rose Water
Toner

Hộ kinh doanh
Phương Thúy Tổ 4, khu Đường Nam, thị trấn

Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20726/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

7 Qyn Sunscreen Hộ kinh doanh
Phương Thúy Tổ 4, khu Đường Nam, thị trấn

Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20727/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

8 Akarui All In One For
Men

Công ty Cổ phần Dịch
vụ và Thương mại

Minh Mẫn
SỐ 30 Vũ Trọng Khánh, phường Mộ

Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20804/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm
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9 Qyn Extreme White
Peeling

Hộ kinh doanh
Phương Thúy Tổ 4, khu Đường Nam, thị trấn

Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20805/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

10 Qyn Facial Cleanser Hộ kinh doanh
Phương Thúy Tổ 4, khu Đường Nam, thị trấn

Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20806/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

11 Trlee Beauty Tẩy da chết
Coffee

Công ty Cổ phần Hihi
Việt Nam  Xóm Hàng Gậu, Đội 7 , Xã Chàng

Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20842/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

12 Trlee Beauty Whitening Rose
Essence

Công ty Cổ phần Hihi
Việt Nam  Xóm Hàng Gậu, Đội 7 , Xã Chàng

Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20843/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

13 Trlee Beauty Soft & Siky Công ty Cổ phần Hihi
Việt Nam  Xóm Hàng Gậu, Đội 7 , Xã Chàng

Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20844/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

14 Morea Herbal Body
Wash

Công ty TNHH Dược
phẩm Morea Số 419, Thôn Đục Khê, Xã Hương

Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20963/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

15 Morea Herbal Shampoo Công ty TNHH Dược
phẩm Morea Số 419, Thôn Đục Khê, Xã Hương

Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20964/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

16 Morea Herbal
Conditioner

Công ty TNHH Dược
phẩm Morea Số 419, Thôn Đục Khê, Xã Hương

Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20965/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

17 MoBiNQD Intimate Wash
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại

Bùi Minh
Đường 975, Thôn 2, Xã Bối Cầu,

Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt
Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
21787/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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18 MoBiNQD  Body Wash
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại

Bùi Minh
Đường 975, Thôn 2, Xã Bối Cầu,

Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt
Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
21788/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

19 MoBiNQD Baby Gentle
Wash

Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại

Bùi Minh
Đường 975, Thôn 2, Xã Bối Cầu,

Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt
Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
21789/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

20 Leoman Natural Intimate
Wash For Men

Công ty Cổ phần Lian
Group  216B Đội Cấn, Phường Đội Cấn,

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22110/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

21 Leoman Inner Perfume
For Men

Công ty Cổ phần Lian
Group  216B Đội Cấn, Phường Đội Cấn,

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22111/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

22 Thảo Mộc
Xanh X4

Serum siêu Tảo
Biển

Công ty TNHH
thương mại và sản

xuất Thảo Mộc Xanh
X4

Thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân,
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc,

Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22311/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

23 Ladeen Acne Serum Công ty TNHH
Ladeen Cosmetic

Số 4c8 ngõ 70, đường Phan Trọng
Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22651/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

24 Ladeen Melasma Serum Công ty TNHH
Ladeen Cosmetic

Số 4c8 ngõ 70, đường Phan Trọng
Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22652/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

25 Ladeen Premium Face
Cleanser

Công ty TNHH
Ladeen Cosmetic

Số 4c8 ngõ 70, đường Phan Trọng
Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22653/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

26 MG Boostmen
Perfume

Công ty TNHH Đầu tư
và Phát triển Dịch vụ
Thương mại Bảo An

Số nhà 16 ngách 57/98 phố Mễ Trì
Hạ, tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22874/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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27 MG Boostmen 4 in 1
Công ty TNHH Đầu tư
và Phát triển Dịch vụ
Thương mại Bảo An

Số nhà 16 ngách 57/98 phố Mễ Trì
Hạ, tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22875/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

28 Skey Viet Serum Melasma Hộ kinh doanh Thân
Văn Thắng Thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên

Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22987/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

29 Skey Viet Restorative
Cream

Hộ kinh doanh Thân
Văn Thắng Thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên

Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh học Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22988/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

30 DIPHANXIE Perfect peel plus Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23185/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

31 DIPHANXIE Melasma cream
night

Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23186/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

32 DIPHANXIE Diamondglow
Serum

Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23188/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

33 DIPHANXIE Crystal Serum Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23189/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

34 DIPHANXIE VIP Collagen
Mask

Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23190/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

35 DIPHANXIE Shindy Clean
Gell

Công ty TNHH
DIPHANXIE Group Lô 12-13 đường số 14, Khu đô thị

Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23191/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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36 Diphanxie Fresh clean Công ty TNHH
Diphanxie group lô 12-13 đường số 14, KDDT Mỹ

Gia, xã Vĩnh Thái, tp Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa.

Công ty cổp hần công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 23298/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

37 Diphanxie VIP whitening
cream

Công ty TNHH
Diphanxie group lô 12-13 đường số 14, KDDT Mỹ

Gia, xã Vĩnh Thái, tp Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa.

Công ty cổp hần công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 23299/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

38 Hoài cosmetic Meso-collagen
night cream

Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Hoài Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh,

huyện Đông Hưng

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23497/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

39 NES
cosmetics

Luxe face
whitening night

cream

Công ty TNHH Nes
cosmetics group Số 65 Nguyễn Văn Huyên, phường

Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23519/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

40 Tera Royalshower Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Tera Lô 13 KĐT Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị

trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23539/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

41 Tera Royalmen 3 in 1 Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Tera Lô 13 KĐT Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị

trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23540/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

42 Beauty extra Whitening serum
Công ty TNHH mỹ
phẩm cao cấp The

light 140 ngõ 750 Kim Giang, xã Thanh
Liệt, huyện Thanh Trì

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23560/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

43 Glemi Tẩy tế bào da
chết nha đam

Công ty TNHH Dici
Mark

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội

Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
24456/25/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC DICI chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

44 Harderma Pureun Remover
Milk

Công ty TNHH
thương mại Gemma

Group

Số 6, ngách 333/31/1, đường Ngô
Xuân Quảng, xã Gia Lâm, thành phố

Hà Nội

Công ty cổ phần Dược
Mỹ Phẩm PCOS

Lô CN - A3, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

24940/25/CBMP-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
GEMMA GROUP đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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45 Dầu gội Doll
D'or

Công ty TNHH Công
Nghệ Sinh Học

SHIBAYA Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện
Hoài Đức, TP. Hà Nội

Công ty CP Viện nghiên
cứu dược phẩm công
nghệ cao Quốc tế PA

Lô CN1D, cụm Quất Động Mở
Rộng, Xã Nguyễn Trãi, huyện

Thường Tín, TP. Hà Nội
24490/25/CBMP-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
SINH HỌC SHIBAYA đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

46 King Man Cleanser Gel
Công ty TNHH kinh
doanh thương mại &

sản xuất TH
Khu Phố Tiêu Long, Phường Tương
Giang, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

18078/23/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

47 King Man 3in1 Body, Face
And Hair

Công ty TNHH kinh
doanh thương mại &

sản xuất TH
Khu Phố Tiêu Long, Phường Tương
Giang, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

18079/23/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

48 King Man Intimate Wash
For Men

Công ty TNHH kinh
doanh thương mại &

sản xuất TH
Khu Phố Tiêu Long, Phường Tương
Giang, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

18080/23/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

49 4Teen Serum mụn
4Teen

Công ty Cổ phần Dược
Đồng Hành Sáng Tạo Tầng 9, số 27 Hàng Bài, Phường

Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

19687/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

50 Klab Acne Serum Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Klab  Số nhà C1-42 ,Thủy Lợi 2, Xã Tân

Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20197/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

51 Éternbeau ÉB Irréel Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20324/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

52 Éternbeau ÉB Indéfini Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20325/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

53 Éternbeau ÉB Félicité Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20326/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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54 Éternbeau ÉB Étoile Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20327/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

55 Éternbeau ÉB Mirage Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20328/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

56 Éternbeau ÉB Verité Công ty TNHH Mỹ
phẩm Éternel Beau  28B Đặng Tất, Phường Tân Định,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20329/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

57 TNT Sauvege
Công ty TNHH

Thương mại TNT Hà
Nội

 Số 6 ngõ 58/32 Nguyễn Khánh
Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20609/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

58 TNT Cool Men
Công ty TNHH

Thương mại TNT Hà
Nội

 Số 6 ngõ 58/32 Nguyễn Khánh
Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20610/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

59 TNT Blue Men
Công ty TNHH

Thương mại TNT Hà
Nội

 Số 6 ngõ 58/32 Nguyễn Khánh
Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20611/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

60 TNT Alomen 3 In 1
Ultra

Công ty TNHH
Thương mại TNT Hà

Nội
 Số 6 ngõ 58/32 Nguyễn Khánh

Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20612/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

61 Klab
Centella

Restorative
Cream

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Klab  Số nhà C1-42 ,Thủy Lợi 2, Xã Tân

Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20766/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

62 Kanglab
Centella Multi
Active Toner

Mist

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Klab  Số nhà C1-42 ,Thủy Lợi 2, Xã Tân

Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20931/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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63 Kanglab Asiaticoside
Facial Essence

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Klab  Số nhà C1-42 ,Thủy Lợi 2, Xã Tân

Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20932/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

64 HM Beauty
Spa

Ultra Sun Bloc
K

Công ty TNHH
Myhanh Academy  Số 56, Tổ 3, Thị Trấn Sóc Sơn,

Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20933/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

65 Hido Anti Ageing
Cream

Công ty TNHH Tuệ
Băng Ngõ 5A, Tổ 58, Khu 6, Phường Cao

Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

21022/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

66 MH Beauty
Spa

Ageless Skin
Cream

Công ty TNHH
Myhanh Academy  Số 56, Tổ 3, Thị Trấn Sóc Sơn,

Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

21274/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL chấm dứt ủy quyền

và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

67 Gel bôi đa năng
Nano Bạc

Công ty Cổ phần Dược
phẩm Quốc tế ODA Số 43 ngõ 4 đường Đồng Me,

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm Rio

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
23356/25/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh dược
phẩm Rio Pharmacy chấm dứt ủy
quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm

68 SCC Dung dịch vệ
sinh nữ

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

18817/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

69 SCC Dung dịch vệ
sinh nam

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

18818/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

70 Royal Kem dưỡng da

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Số 28, ngõ 236 Khương Đình,
Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19798/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

71 Émotif Gloire

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19882/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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72 Émotif Audace

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19883/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

73 Émotif Galocher

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19884/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

74 Émotif Charismatique

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19885/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

75 Émotif Rêverise

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19886/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

76 Émotif Dung dịch vệ
sinh nam

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19923/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

77 Émotif Dung dịch vệ
sinh nữ

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19924/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

78 Peach Skin Protect
Sunscreen

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19925/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

79 Elyskin Suncream

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Royal Cosmetics Toàn
Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập trung
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư
và thương mại Royal
Cosmetics Toàn Cầu

Lô CN5, cụm công nghiệp tập
trung vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã
Nguyên Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

20509/24/CBMP-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI ROYAL

COSMETICS TOÀN CẦU đề nghị
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

80 Xịt Khang Thọ Công ty TNHH dược
mỹ phẩm Nam Dương

Số 22, Ngõ 81/35 Phố Linh Lang,
phường Cống Vị, quận Ba Đình,

thành phố Hà Nội,

Công ty TNHH liên
doanh dược mỹ phẩm

IvyPharma

Số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn
Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện
Thường Tín, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

17532/23/CBMP-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ
PHẨM NAM DƯƠNG đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm
Tổng cộng: 80 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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